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PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
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6.15.06.510.003/04/99AnNguyễn Hoàng Duy02251710951

4.03.04.57.019/11/99CanVõ Trung02251710972

6.66.06.510.002/09/98ChâuNguyễn Trương Minh02251710983

7.06.07.510.002/09/99CườngNguyễn Văn02251710994

5.55.05.010.023/10/99DũngNguyễn Văn02251711025

4.22.06.08.029/06/98ĐạtNgô Tiến02251711056

5.55.05.58.008/06/99ĐạtNguyễn Thành02251711067

3.81.06.57.024/05/99ĐạtNguyễn Tiến02251711078

3.91.06.010.002/09/99ĐạtTrần Quốc02251711089

5.75.05.510.001/07/99ĐứcLê Thành022517110910

6.86.07.010.018/02/98EmTrần Văn Tú022517111011

4.02.05.010.031/03/99GiangVương Đức022517111112

3.92.05.09.009/07/99HàoDương Nhựt022517111213

6.06.05.58.030/09/97HàoĐỗ Xuân022517111314

5.25.05.07.008/04/98HàoHuỳnh Nhật022517111415

2.20.03.010.002/08/99HênCao Trần Ngọc022517111516

3.81.07.05.006/10/99HoàiNguyễn Thanh022517111717

5.55.05.010.001/05/99HòaNguyễn Thuận022517111818

4.03.05.05.004/01/99HuyTrần Quang022517111919

2.60.05.06.020/11/97HùngHoàng Quốc022517112020

7.37.07.010.018/02/98HùngNguyễn Minh022517112121

4.53.05.010.029/03/99HưngNguyễn Tấn022517112222

4.44.04.08.005/02/98KhangTrần Duy022517112423

6.66.07.08.024/04/98KhanhDương Văn022517112524

4.13.05.06.004/10/99KhánhTrần Hoàng Minh022517112725

4.02.05.010.007/12/98KhiêmCù Tấn022517112826

0.00.00.00.014/05/97KiênNguyễn Trung022517112927

6.15.06.510.015/03/97KiênNguyễn Trung022517113028

5.04.05.010.013/06/98LípTạ Phi022517113129

6.15.06.510.010/02/99LộcChiêm Đức022517113230

0.00.00.00.025/05/99LộcHuỳnh Nguyễn Bá022517113331

2.30.04.07.030/09/99LợiTrần Hữu022517113432

0.00.00.00.014/06/99LuânVũ Thành022517113533

TC NL 17B1/3



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.91.06.010.028/03/98LuôngNguyễn Văn022517113634

6.66.06.510.013/10/99MẫnNguyễn Minh022517113735

4.22.06.08.024/11/99MinhNguyễn Ngọc022517113936

3.72.05.07.015/06/99NamVũ Phương022517114037

3.31.05.08.027/09/99NghĩaNguyễn Trung022517114138

2.71.03.010.024/03/98NguyênHuỳnh Đình022517114239

6.35.07.010.019/10/99NhậtLê Xuân022517114340

0.00.00.00.001/06/99PhongNguyễn Thanh022517114641

7.88.07.010.006/11/98PhongTrần Thế022517114742

5.64.06.510.010/06/99PhuaPhún Tranh022517114843

5.24.06.08.010/03/98PhúNguyễn Văn022517114944

5.02.07.510.017/04/99PhúcLý Huỳnh022517115045

3.31.05.08.020/11/99PhụngNguyễn Phan Phi022517115146

5.14.06.07.019/08/99PhươngNguyễn Hoàng022517115247

4.12.06.07.001/02/99QuyếtĐào Văn022517115348

0.00.00.00.002/06/97QuyếtVõ Ngọc022517115449

6.46.06.010.012/07/99QuýNguyễn Hữu022517115550

7.06.07.510.021/08/99TàiĐinh Văn022517115651

4.64.04.010.010/02/99TàiLê Tấn022517115752

5.13.06.510.030/08/1999TàiNguyễn Hữu022517115853

2.60.04.010.016/09/97TâmVõ Văn022517116154

4.53.05.010.022/04/97ThanhNguyễn Hoàng022517116255

3.31.05.08.002/04/99ThanhNguyễn Phước022517116356

6.97.06.010.020/08/95ThànhHồ Đức022517116457

0.00.00.00.019/12/99ThànhNguyễn Huy022517116558

5.55.05.010.021/09/99ThànhVũ Đức022517116659

3.51.05.010.029/04/99ThắngNguyễn Đức022517116760

0.00.00.00.028/07/98ThắngNguyễn Quốc022517116861

3.91.06.010.001/06/99ThiênNguyễn Hạo022517116962

5.75.05.510.010/02/99ThiệnLê Hoàng022517117063

6.06.05.010.022/03/99ThiệnNguyễn022517117164

2.81.04.07.007/03/98ThuậnNguyễn Ngọc022517117265

5.14.06.07.002/12/95ThứcNguyễn Văn022517117366

6.86.07.010.025/02/99TiếnBùi Phước Trung022517117467

5.55.05.58.002/02/99TiếnVõ Thanh022517117568

0.00.00.00.018/12/99ToạiTrịnh Quang022517117669

0.00.00.00.030/08/98TríTrương Minh022517117870

5.04.05.58.006/10/99TrungNguyễn Thành022517117971

6.17.04.010.027/11/98TrườngNguyễn Lâm022517118072

4.02.05.010.016/04/98TrườngNguyễn Nhật022517118173
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6.66.07.08.028/06/99TuấnNguyễn Thanh022517118374

4.02.05.010.016/12/98TuyềnTrịnh Thanh022517118575

7.59.05.010.017/03/98TùngĐào Xuân022517118676

4.72.07.09.028/01/99VănLê Thế022517118777

0.00.00.00.017/10/96ViệtĐỗ Thành022517118878

6.57.05.010.029/09/99VinhĐặng Quang022517118979

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐÀO THỊ NGUYỆT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 26 tháng 02 năm 2018

19(24.1%)23(29.1%)16(20.3%)16(20.3%)5(6.3%)0(0%)0(0%)79(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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